
STT MSSV HỌ TÊN

1 1314046 Ngô Thị Phụng Chi

2 1314512 Nguyễn Thụy Kiều Vân

3 1411268 Nguyễn Thị Thái

4 1411303 Nguyễn Phƣơng Thy

5 1412105 Ngô Tiến Dũng

6 1412197 Đoàn Thị Phƣơng Huyền

7 1412362 Võ Đặng Nguyễn

8 1412363 Trần Thị Nhã

9 1412477 Đoàn Hiếu Tâm

10 1413001 Bùi Việt Anh

11 1413054 Lý Thế Hiển

12 1413095 Ngô Thị Nga

13 1413127 Đặng Kế Quí

14 1413208 Lê Hoàng Tùng

15 1413215 Thạch Nguyễn Hạ Vy

16 1414119 Lê Thị Mai Hoa

17 1414401 Nguyễn Hải Tú

18 1414447 Từ Thái Phong

19 1415216 Nguyễn Duy Linh

20 1417043 Nguyễn Thị Mỹ Duyên

21 1417150 Đặng Thị Mỹ Linh

22 1417164 Trần Thị Phƣơng Linh

23 1417195 Nguyễn Thị Hồng Ngọc

24 1417216 Võ Thị Yến Nhi

25 1417290 Trần Thị Thu Thảo

26 1417347 Phạm Huỳnh Yến Trinh

27 1418214 Huỳnh Văn Phúc

28 1418371 Lê Thị Trƣng

29 1419315 Phạm Anh Thƣ

30 1511056 PHẠM THỊ THUỲ DƢƠNG

31 1511072 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

32 1511170 MAI HỒ THUÝ MINH

33 1511287 ĐẶNG KHÁNH THI

34 1512026 LƢƠNG THÁI BẢO

35 1512051 NGUYỄN QUỐC CƢỜNG

36 1512291 TRẦN ANH LINH

37 1512397 NGÔ THANH PHI

38 1512567 TRẦN DUY TIÊN

39 1512568 HUỲNH TRẦN HOÀNG TIẾN

40 1512575 ĐOÀN MINH TÍNH

41 1513035 HOÀNG VĂN DỤNG

42 1514115 LÊ HUỲNH NHẬT LINH

43 1514210 NGUYỄN THỊ BÍCH QUYỀN

44 1514226 TRẦN THỊ THANH TÂM

45 1514266 NGUYỄN VƢƠNG BÍCH THỦY TIÊN

46 1514295 NGUYỄN PHÚ TRỌNG

47 1514332 PHAN THÚY VY

48 1515120 NGUYỄN PHẠM TUYẾT LINH

49 1515319 PHẠM QUỐC TUẤN
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50 1516005 LÊ BÌNH AN

51 1516109 HOÀNG LỆ QUYÊN

52 1516142 NGUYỄN THỊ THƢƠNG THƢƠNG

53 1517019 ĐỖ QUỲNH CHÂU

54 1517039 VÕ THỊ CẨM GIANG

55 1517081 TRẦN QUỐC LƢỢNG

56 1517105 ĐỖ TRỌNG NHIÊN

57 1517110 LÊ THỊ CẨM NHUNG

58 1518153 NGUYỄN THỊ YẾN NHI

59 1518211 LÊ MINH THUẬN

60 1518231 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

61 1518234 HUỲNH NGỌC BẢO TRÂN

62 1518247 NGUYỄN AN THIÊN TRÚC

63 1518259 ĐẶNG THỊ TỐ UYÊN

64 1519216 ĐOÀN THỊ TUYẾT

65 1523010 NGUYỄN VĂN GIAI

66 1523023 NGUYỄN THỊ THÙY LINH

67 1523030 VŨ QUANG NGUYÊN

68 1523062 PHẠM HỮU TUẤN

69 1560476 TRẦN MINH SƠN

70 1560497 TRẦN MINH TÂM

71 1560509 KHƢƠNG HỒNG THÁI

72 1560539 BÙI THANH THIỆN

73 1560541 ĐỖ PHẠM NGỌC THIỆN

74 1560562 TRƢƠNG THUẬN

75 1611186 PHẠM PHI NHUNG

76 1611187 LÝ THỊ MỸ NỮ

77 1611199 NGUYỄN MẠNH PHÚ

78 1611209 NGUYỄN NGỌC PHƢỚC

79 1611211 LA QUÍ PHƢƠNG

80 1611244 NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI

81 1611250 NGÔ THỊ THANH

82 1611267 NGUYỄN VY THÔNG

83 1612052 PHẠM MINH CHIẾN

84 1612104 NGUYỄN HỮU ĐIỀN

85 1612203 LÊ TỐNG MINH HIẾU

86 1612209 NGUYỄN HỮU HÒA

87 1612694 LÂM HỬU TIỀN

88 1612772 NGUYỄN HỮU TỨ

89 1612810 PHẠM HỮU HOÀNG VIỆT

90 1613070 PHẠM THỊ VŨ HỒNG

91 1613084 NGUYỄN LƢU GIA HY

92 1613120 NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC

93 1613249 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO VY

94 1614165 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

95 1614207 PHẠM MỸ QUYÊN

96 1615065 NGUYỄN TIẾN DŨNG

97 1615223 LÊ PHƢƠNG NAM

98 1615250 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT

99 1615264 TRỊNH NGUYỄN UYÊN NHI

100 1615283 CHÂU DIỆC PHONG

101 1615298 VŨ HỒNG QUÂN

102 1615302 VÕ ĐĂNG QUANG



103 1615305 VÕ VĂN QUYỀN

104 1615324 BÙI QUỐC THÁI

105 1615332 NGUYỄN NGỌC THANH THẢO

106 1615403 ĐỖ HOÀNG THIÊN TUẤN

107 1615404 NGỤY MINH TUẤN

108 1615413 TRẦN NGUYỄN TRIỆU TỶ

109 1618116 SỬ CHẤN HOÀNG MINH

110 1618144 BÙI NGUYỄN THANH NGỌC

111 1618168 NGUYỄN HỒ QUỲNH NHƢ

112 1618198 NGUYỄN THỊ THANH TÂM

113 1618200 NGUYỄN THỊ THANH TÂM

114 1618209 TRẦN DUY THANH

115 1618233 PHAN NGỌC ANH THƢ

116 1618245 PHẠM KIỀU HOÀNG THỤY

117 1618305 ĐÀNG THỊ THU HƢỜNG

118 1619195 PHẠM THỊ THANH PHƢƠNG

119 1621013 TRẦN THIÊN DƢƠNG

120 1622050 CAI THỊ HUỆ

121 1622138 TRẦN THỊ PHƢƠNG THUÝ

122 1623068 NGUYỄN MINH HỒNG ANH

123 1660042 LƢƠNG TRẦN GIA BẢO

124 1660063 NGUYỄN MINH CHIẾN

125 1660090 TĂNG VĂN ĐẶNG

126 1660184 NGUYỄN THỊ HIỀN

127 1660412 LƢU MINH NHẬT

128 1660416 NGÔ THỊ HUỲNH NHƢ

129 1660660 LƢU QUANG TRUNG

130 1660686 CHÂU HOÀNG TUẤN

131 1660689 NGUYỄN ANH TUẤN

132 1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên

133 1711153 PHAN THỊ LINH

134 1711219 NGUYỄN TRỊNH HỒNG PHƢƠNG

135 1712258 Nguyễn Văn Hậu

136 1712273 LÂM ĐỨC ANH

137 1712373 HUỲNH NHẬT DƢƠNG

138 1712384 NGUYỄN HỮU DUY

139 1712390 NGUYỄN TRẦN TRIỆU DUY

140 1712411 PHAN THANH HẢI

141 1712457 NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

142 1712531 HỒ ANH KHOA

143 1712549 NGÔ CHÍ KIM

144 1712559 NGUYỄN HOÀNG LINH

145 1712568 KIM ĐÌNH LỘC

146 1712632 HUỲNH LÊ MINH NHẬT

147 1712787 NGUYỄN VĂN THÌN

148 1712835 PHẠM NGUYỄN MINH TRIẾT

149 1712882 NGUYỄN THANH TÙNG

150 1712891 TRẦN THÚY TUYỀN

151 1713152 NGUYỄN VĂN TRUNG

152 1714155 Trần Hoàng Mỹ Ngọc

153 1714161 Nguyễn Hoàng Phƣơng Thanh

154 1714173 KHA HOÀNG ANH

155 1714191 HÀNG MINH CHÂU



156 1714238 LÊ QUANG HUY

157 1714239 LÊ THANH HUY

158 1714244 TRẦN NGUYỄN TỨ KHẢ

159 1714283 HOÀNG HÀ MY

160 1714293 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN

161 1714338 NGUYỄN THỊ THANH PHƢƠNG

162 1714344 PHẠM MINH QUANG

163 1714350 LÊ QUANG SANG

164 1714374 HUỲNH NGỌC MINH THƢ

165 1714387 NGUYỄN THỊ NGỌC TIẾN

166 1714389 VÕ NGỌC HẢI TRÂN

167 1714403 TRẦN HOÀI TÚ

168 1715160 DƢƠNG QUANG KHẢI

169 1715216 CHÂU CHÍ NGUYỆN

170 1715277 ĐÀO HOÀNG THÁI

171 1715314 HUỲNH MINH THƢ

172 1715360 LÊ THỊ MỘNG TRINH

173 1717052 DƢƠNG MỸ DUYÊN

174 1717061 TRẦN NGỌC LONG HẢI

175 1717066 NGUYỄN THỊ THU HẰNG

176 1717067 NGUYỄN THỊ HOÀNG HẠNH

177 1717161 ĐÀO THỊ KIỀU TRÂN

178 1717180 NGUYỄN PHƢƠNG UYÊN

179 1718250 BÙI THỊ KIM NHI

180 1719138 HUỲNH NHƢ

181 1719160 NGUYỄN SINH QUÝ

182 1719184 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

183 1719185 NGUYỄN THỊ THU THẢO

184 1719189 HUỲNH THỊ KIM THOA

185 1719200 CAO NGỌC THỦY TIÊN

186 1719235 ĐẶNG THỊ CẨM TUYỀN

187 1719245 NGUYỄN HOÀNG VIỆT

188 1719254 ĐẶNG THỊ MỸ XUÂN

189 1720011 LẠC VĂN LÊ TÂM

190 1720025 PHẠM HỒNG ÂN

191 1720033 LÊ THỊ BẢY

192 1720042 ĐẶNG NHẬT ĐĂNG

193 1720154 PHẠM HOÀNG MINH

194 1720182 LÊ HOÀNG QUÂN

195 1720252 PHẠM KHẮC HOÀNG TÙNG

196 1720254 PHẠM THANH TÙNG

197 1721034 NGUYỄN THÁI HỒ PHÁT

198 1722030 LÊ TUẤN ANH

199 1722033 LÊ KIM CHI

200 1722075 TRẦN HOÀNG MINH

201 1722105 NGUYỄN THỊ SEN

202 1722124 CÙ NGUYỄN BẢO TRÂM

203 1722129 QUÁCH TÚ TRINH

204 1722139 LÊ ĐỖ PHƢƠNG UYÊN

205 1722149 PHAN THỊ MỸ XUYÊN

206 1722150 NGUYỄN THỊ NHƢ Ý

207 1723030 PHẠM NGUYỄN KIM NGÂN

208 1751027 Huỳnh Thanh Vy



209 1751054 LONG VŨ QUỲNH CHÂU

210 1753056 NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG

211 1753132 VÕ KHÁNH VY

212 1760017 Nguyễn Tuấn Chí

213 1760018 Huỳnh Chính

214 1760019 Trần Minh Chính

215 1760033 Nguyễn Song Du

216 1760039 Lê Văn Dũng

217 1760042 Nguyễn Huỳnh Duy

218 1760054 Võ Thị Mỹ Hằng

219 1760084 Phạm Đăng Khoa

220 1760090 Lê Nguyễn Trƣờng Kỳ

221 1760096 Nguyễn Vũ Linh

222 1760129 Võ Trọng Nhân

223 1760138 Nguyễn Thị Hòa Nhi

224 1760144 Hồ Tấn Phát

225 1760191 Huỳnh Kiều Thịnh

226 1760206 Lâm Thùy Tiên

227 1760227 Nguyễn Sanh Tuấn

228 1760250 Lê Trung Thiên

229 1760261 NGUYỄN VIỆT ANH

230 1760263 PHẠM THIÊN BẢO

231 1760271 PHAN THẾ CÔNG

232 1760280 PHẠM NGUYỄN MỸ DIỄM

233 1760295 TRẦN HOÀNG DUY

234 1760296 TRẦN HOÀNG DUY

235 1760299 NGUYỄN NGỌC ĐỨC HẢI

236 1760311 HOÀNG MINH HIẾU

237 1760330 ĐỖ CÔNG KHẢI

238 1760335 BÙI ĐĂNG KHOA

239 1760339 LÂM NGỌC KHÔI

240 1760346 HỒNG QUỐC LÂM

241 1760373 NGUYỄN HOÀNG THIỆN NHÂN

242 1760392 PHẠM VŨ PHƢỚC

243 1760438 NGUYỄN HOÀNG THỨC

244 1760440 VÕ THỊ NHƢ THÚY

245 1760446 ĐẶNG TRỌNG TRÍ

246 1760454 NGUYỄN THANH TÚ

247 1760455 ĐINH HIỀN TUẤN

248 1760456 ĐỖ QUỐC TUẤN

249 1760458 TRẦN MINH TUẤN

250 1790036 LÊ THÀNH ĐỨC
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